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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng thưởng Bằng khen 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, 

khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Tờ trình số 

1890/TTr-HVNN ngày 27/10/2021, Hiệu trưởng: Trường Đại học Thủy lợi tại 

Tờ trình số 759/TTr-ĐHTL ngày 01/10/2021, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ 

thuật và Thủy sản tại Tờ trình số 302/TTr-CĐKTKTTS ngày 21/9/2021; Trường 

Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ tại Tờ trình số 160 ngày 04/8/2021; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn cho 16 tập thể và 41 cá nhân (có danh sách kèm theo), 

Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 

2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021. 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng thực hiện theo 

Quyết định số 4879/QĐ-BNN-TC ngày 12/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hiệu trưởng: Trường Đại học Thủy lợi, 

Trường Cao dẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản, Trường Cao đẳng Thủy lợi 

Bắc Bộ và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TCCB. (10b) 
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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

Được tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-BNN-TCCB ngày       tháng      năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

I.  Tập thể: 

1. Khoa Thủy sản. 

2. Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn. 

3. Ban Hợp tác quốc tế. 

II. Cá nhân: 

1. Ông Hoàng Ngọc Lâm, lái xe cơ quan, Văn phòng Học viện. 

2. Bà Chử Thị Thu Huyền, chuyên viên, Văn phòng Học viện. 

3. Thạc sĩ Vũ Văn Quang, Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Công 

nghệ lúa lai, Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng. 

4. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thảo, Giảng viên, Phó bộ môn Khoa Công nghệ 

thông tin. 

5. Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương, Giảng viên chính, Phó bộ môn, Khoa Kế 

toán và Quản trị kinh doanh. 

6. PGS.TS Lại Thị Lan Hương, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng khoa, 

Khoa Thú y. 

7. Thạc sĩ Cao Thị Bích Phượng, Giảng viên Khoa Thú y. 

8. Tiến sĩ Trương Quang Lâm, Nghiên cứu viên, Phó trưởng phòng thí 

nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y, Khoa Thú y. 

9. Tiến sĩ Quyền Đình Hà, Giảng viên chính, Trưởng bộ môn, Khoa 

Kinh tế và Phát triển nông thôn. 

10. PGS.TS. Trần Trọng Phương, Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa, Khoa 

Tài nguyên và Môi trường. 

11. Tiến sĩ Võ Hữu Công, Giảng viên, Khoa Tài nguyên và Môi trường. 

12. PGS.TS Nguyễn Thị Minh, Giảng viên cao cấp, Khoa Tài nguyên và 

Môi trường. 

13. Thạc sĩ Nguyễn Văn Toản, Giảng viên chính, Trưởng bộ môn, Trung 

tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao. 

14. Tiến sĩ Đinh Thái Hoàng, Giảng viên chính, Khoa Nông học. 

15. Tiến sĩ Thiều Thị Phong Thu, Giảng viên, Khoa Nông học. 

16. Thạc sĩ Lê Thị Bích Liên, Chuyên viên chính, Ban Hợp tác quốc tế./. 



 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

Được tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-BNN-TCCB ngày       tháng      năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 

I.  Tập thể: 

1. Trường Đại học Thủy lợi. 

2. Khoa Điện - Điện tử. 

3. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. 

4. Trung tâm Đào tạo Quốc tế. 

5. Bộ môn Vật lý, Khoa Điện - Điện tử. 

6. Bộ môn Thủy công, Khoa Công trình. 

7. Bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng, Khoa Công trình. 

8. Bộ môn Kỹ thuật Hóa học, Khoa Hóa và Môi trường. 

9. Bộ môn Tiếng Anh, Trung tâm Đào tạo Quốc tế. 

II. Cá nhân: 

1. Bà Đặng Hương Giang, Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên. 

2. Tiến sĩ Hồ Sỹ Tâm, Trưởng Bộ môn Thủy công, Khoa Công trình. 

3. PGS.TS Bùi Văn Trường, Phó trưởng Bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa 

Công trình. 

4. PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng, Giảng viên cao cấp, Trưởng  Bộ môn 

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Khoa Công trình. 

5. Tiến sĩ Lưu Văn Quân, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng, Khoa Kỹ 

thuật tài nguyên nước. 

6. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tài, Phó trưởng  Bộ môn Thủy lực, Khoa Kỹ 

thuật tài nguyên nước. 

7. Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Diệp, Trưởng Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính 

toán, Khoa Công nghệ thông tin. 

8. Ông Đinh Phú Hùng, Giảng viên, Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa 

Công nghệ thông tin. 

9. PGS.TS. Đặng Thị Thanh Lê, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hóa học, 

Khoa Hóa và Môi trường. 

10. Tiến sĩ Lê Trung Phong, Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật công trình, 

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương. 

11. PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại 

học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương. 

12. Tiến sĩ Đinh Thế Mạnh, Giám đốc Văn phòng tư vấn Thẩm định thiết 

kế và Giám định chất lượng công trình./. 



 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

Được tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-BNN-TCCB ngày       tháng      năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN 

 

I.  Tập thể: 

1. Khoa Nuôi trồng thủy sản. 

II. Cá nhân: 

1. Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính. 

2. Bà Ngô Thị Bích Thủy, Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán. 

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản. 

4. Bà Nguyễn Thị Hường, Phó trưởng khoa Khoa học Cơ bản. 

5. Ông Ngô Văn Cương, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin. 

6. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Giảng viên Khoa Nuôi trồng thủy sản. 

7. Bà Lê Thị Phương Dung, Giảng viên Khoa Kinh tế./. 

 



 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

Được tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-BNN-TCCB ngày       tháng      năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ 

 

I.  Tập thể: 

1. Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước. 

2. Khoa Cơ - Điện. 

3. Khoa Kinh tế. 

II. Cá nhân: 

1. Ông Nguyễn Xuân Trường, Giảng viên. 

2. Ông Phạm Chiến Thắng, Giảng viên Khoa Cơ - Điện. 

3. Ông Vũ Văn Hạnh, Giảng viên Khoa Kỹ thuật cơ sở và Địa hình địa 

chất. 

4. Bà Trần Thị Lan Anh, Giảng viên Khoa khoa học cơ bản. 

5. Ông Đinh Quốc Sính, Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình. 

6. Bà Trương Thị Toán, Giảng viên Khoa Cơ - Điện./. 
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